
Phụ lục 01 - Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA XÃ IA TƠI (ĐIỀU CHỈNH)

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-UBND ngày            /           /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao tại Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/10/2025 của Hội đồng nhân

dân xã Ia Tơi

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị
điều chỉnh

Điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số
(Tất cả các
nguồn vốn)

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ
nguồn thu

tiền sử
dụng đất

Hỗ trợ có
mục tiêu
từ nguồn
thu XSKT

(lồng ghép
thực hiện
CT MTQG
xây dựng

NTM)

Vốn khác
(Tăng thu,
tiết kiệm

chi, …)

Tổng số
(Tất cả các
nguồn vốn)

Vốn tỉnh
phân cấp

Vốn từ
nguồn thu

tiền sử
dụng đất

Hỗ trợ có
mục tiêu
từ nguồn
thu XSKT

(lồng ghép
thực hiện
CT MTQG
xây dựng

NTM)

Vốn khác
(Tăng thu,
tiết kiệm

chi, …)

Tăng Giảm

TỔNG CỘNG 180.769 45.528 109.103 2.600 23.538 150.354 44.744 79.472 2.600 23.538 56 30.471

I

Phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện (cũ) được UBND tỉnh
chuyển về cấp xã để theo dõi, tiếp tục thực hiện 170.907 45.528 99.349 2.600 23.430 140.492 44.744 69.718 2.600 23.430 56 30.471 Cập nhật, điều chỉnh

1 Bố trí trả nợ sau quyết toán dự án hoàn thành 624 - 624 - - 624 - 624 - - - -

2 Bố trí thực hiện dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang 30.035 4.250 22.967 - 2.818 30.035 4.250 22.967 - 2.818 - -

3 Bố trí thực hiện dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 81.909 32.639 37.258 2.600 9.412 81.909 32.639 37.258 2.600 9.412 - -

4 Bố trí thực hiện chuẩn bị đầu tư 30.471 784 29.687 - - - - - - - - 30.471 Chi tiết điều chỉnh giảm tại Phụ lục 1.2

5 Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 27.869 7.855 8.814 - 11.200 27.924 7.855 8.870 - 11.200 56 -

5.1 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3.981 1.630 1.907 - 444 4.037 1.630 1.963 - 444 56 - Chi tiết điều chỉnh tăng tại Phụ lục 1.1

5.2 Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 10.920 5.016 2.635 - 3.269 10.920 5.016 2.635 - 3.269 - -

5.3

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 12.968 1.209 4.272 - 7.487 12.968 1.209 4.272 - 7.487 - -

II Phần kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hợp nhất từ các xã (cũ) 9.862 - 9.754 - 108 9.862 - 9.754 - 108 - - Không thay đổi

II.1 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Ia Tơi (cũ) 9.600 - 9.492 - 108 9.600 - 9.492 - 108 - -

1 Chi đầu tư phát triển 7.090 - 7.090 - - 7.090 - 7.090 - -

2 Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 2.510 - 2.402 - 108 2.510 - 2.402 - 108 - -

- Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.194 - 1.194 - - 1.194 - 1.194 - - - -

- Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 702 - 702 - - 702 - 702 - - - -

-

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 614 - 506 - 108 614 - 506 - 108 - -

II.2 Kế hoach đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Ia Dom (cũ) 262 - 262 - - 262 - 262 - - - -
1 Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 262 - 262 - - 262 - 262 - - - -

- Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 262 - 262 - - 262 - 262 - - - -
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PHỤ LỤC 01.1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA XÃ IA TƠI (PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP XÃ TIẾP TỤC THỰC HIỆN SAU KHI THỰC HIỆN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP)

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày           /        /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Dự án
nhóm
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện

theo quyết
định đầu

tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu
tư

Tổng
mức

đầu tư

Lũy kế vốn đã bố
trí đến hết năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã
Ia Tơi Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh Trong đó

Ghi chú

Tổng số
(các

nguồn
vốn)

Trong

đó:

Ngân

sách xã

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn
tỉnh
phân
cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu
tiền sử
dụng
đất

Hỗ trợ có
mục tiêu
từ nguồn
thu XSKT

(lồng
ghép

thực hiện
CT MTQG
xây dựng

NTM)

Vốn
khác

Trong đó

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn
tỉnh
phân
cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu tiền
sử dụng

đất

Hỗ trợ
có mục
tiêu từ
nguồn

thu
XSKT
(lồng
ghép
thực

hiện CT
MTQG

xây
dựng
NTM)

Vốn
khác

Trong đó

Tăng Giảm

Phân cấp
cân đối

theo tiêu
chí quy
định tại
NQ số

63/2020/
NQ-HĐND

Hỗ trợ có
mục tiêu
để thực

hiện
Chương
trình xây

dựng
nông

thôn mới

Nguồn
phân cấp

hỗ trợ
phát triển

hợp tác
xã

Hỗ trợ có
mục tiêu
đầu tư

các công
trình cấp

bách

Nguồn
tăng
thu

ngân
sách

Nguồn
tiết

kiệm
chi

Nguồn
kết dư

Nguồn
tiết kiệm,
cắt giảm
theo Nghị
Quyết số

84/NQ-CP
của Chính

phủ

Phân
cấp cân
đối theo
tiêu chí

quy
định tại
NQ số

63/202
0/NQ-
HĐND

Hỗ trợ có
mục tiêu
để thực

hiện
Chương
trình xây

dựng
nông

thôn mới

Nguồn
phân

cấp hỗ
trợ phát

triển
hợp tác

xã

Hỗ trợ
có mục

tiêu đầu
tư các
công
trình
cấp

bách

Nguồn
tăng
thu

ngân
sách

Nguồn
tiết

kiệm
chi

Nguồn
kết dư

Nguồn
tiết

kiệm,
cắt

giảm
theo
Nghị

Quyết
số

84/NQ-
CP của
Chính
phủ

ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 164 - - 24 - - - - - 24 - - - - - - 80 - - - - - 80 - - - - - - 56 -

Đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới 164 - - 24 - - - - - 24 - - - - - - 80 - - - - - 80 - - - - - - 56 -

1 Đường GTNT số 1 thôn 2, xã Ia Dom
UBND xã Ia
Tơi/ Phòng

Kinh tế
C

Thôn 2, xã

Ia Dom

2022-2023 45; 04/8/2022 164 - - 24 - - - - - 24 - - - - - - 80 - - - - - 80 - - - - - - 56 -

Bổ sung tăng 55,819 triệu đồng
theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (tại Phụ
lục 03). Dự án đã được phê

duyệt quyết toán dự án hoàn
thành công trình
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PHỤ LỤC 01.2
DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN VỀ CẤP XÃ TIẾP TỤC THỰC HIỆN SAU KHI THỰC HIỆN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP)

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày           /        /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Dự án
nhóm
(A, B,

C)

Địa điểm
thực hiện

theo quyết
định đầu

tư

Dự kiến
thời gian
khởi công
và hoàn
thành

Quyết định đầu
tư

Tổng
mức

đầu tư

Lũy kế vốn đã bố
trí đến hết năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/10/2025 của Hội đồng nhân
dân xã Ia Tơi Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh Trong đó

Ghi chúTổng số
(các

nguồn
vốn)

Trong

đó:

Ngân

sách xã

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn tỉnh
phân
cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu tiền
sử dụng

đất

Hỗ trợ có
mục tiêu
từ nguồn
thu XSKT

(lồng
ghép

thực hiện
CT MTQG
xây dựng

NTM)

Vốn khác

Trong đó

Tổng số
(Tất cả

các
nguồn
vốn)

Vốn
tỉnh
phân
cấp

Trong đó

Vốn từ
nguồn

thu tiền
sử dụng

đất

Hỗ trợ
có mục
tiêu từ
nguồn

thu
XSKT
(lồng
ghép
thực

hiện CT
MTQG

xây
dựng
NTM)

Vốn
khác

Trong đó

Tăng Giảm

Phân cấp
cân đối

theo tiêu
chí quy
định tại
NQ số

63/2020/
NQ-HĐND

Hỗ trợ có
mục tiêu
để thực

hiện
Chương
trình xây

dựng
nông

thôn mới

Nguồn
phân cấp

hỗ trợ
phát triển

hợp tác
xã

Hỗ trợ có
mục tiêu
đầu tư

các công
trình cấp

bách

Nguồn
tăng thu

ngân sách

Nguồn
tiết kiệm

chi

Nguồn
kết dư

Nguồn
tiết kiệm,
cắt giảm
theo Nghị
Quyết số

84/NQ-CP
của Chính

phủ

Phân
cấp cân
đối theo
tiêu chí

quy
định tại
NQ số

63/202
0/NQ-
HĐND

Hỗ trợ
có mục
tiêu để

thực
hiện

Chương
trình
xây

dựng
nông
thôn
mới

Nguồn
phân

cấp hỗ
trợ phát

triển
hợp tác

xã

Hỗ trợ
có mục

tiêu đầu
tư các
công
trình
cấp

bách

Nguồn
tăng
thu

ngân
sách

Nguồn
tiết

kiệm chi

Nguồn
kết dư

Nguồn
tiết

kiệm,
cắt

giảm
theo
Nghị

Quyết
số

84/NQ-
CP của
Chính
phủ

VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - - 30.471 784 784 - - - 29.687 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.471

1 Đường ĐĐT20 (N39-N30)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 172; 12/6/2021 4.230 - - 200 200 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

2 Đường ĐĐT21 (N40-N30)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 232; 13/8/2021 5.957 - - 5.957 200 200 - - - 5.757 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.957

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

3 Đường ĐĐT22 (N32-N33)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 171; 11/6/2021 1.968 - - 129 129 129 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

4 Đường ĐĐT23 (N34-N35)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 197; 21/7/2021 1.968 - - 127 127 127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 127

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

5 Đường ĐĐT24 (N37-N36)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2021- 199; 21/7/2021 1.968 - - 128 128 128 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

6

Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
(Điểm trường điểm dân cư số 64). Hạng
mục: Nhà ở bán trú và các hạng mục
phụ trợ khác

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2022- 459; 20/12/2022 4.000 - - 4.000 - - - - - 4.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.000

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

7

Đầu tư bãi đỗ xe, san lấp mặt bằng các
lô đất thuộc khu Trung tâm hành chính
huyện Ia H’Drai

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2022- 371; 05/11/2022 7.930 - - 7.930 - - - - - 7.930 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.930

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)

8

Mở rộng Quốc lộ 14C (Đoạn từ ĐĐT25
đến cầu Suối Đá)

UBND xã Ia
Tơi/ BQL Dự án
và Dịch vụ công

ích xã

C Xã Ia Tơi 2019- 185; 22/4/2020 12.000 - - 12.000 - - - - - 12.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.000

Đưa ra khỏi Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 theo Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 12/11/2025 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tại Phụ
lục 09)
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